
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
BỘ MÔN:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1
Nghiên cứu khảo nghiệm vùng 
trồng cây Giảo cổ lam bảy lá 
(Gynostemma pentaphyllum 
(Thumb. ) theo các tiêu chí của 
GAP

GS. TS.
Phạm Thanh
Kỳ

Đỗ Quyên, Phạm Tuấn Anh,
Thân Thị Kiều My, Trần Văn
Ơn, Nghiêm Đức Trọng, Phạm
Hà Thanh Tùng

Dược liệu 2010-2013 Khá

2
Nghiên cứu thành phần hoá học 
và hoạt tính ức chế 
acetylcholinesterase của một số 
loài piper L., họ Hồ tiêu ở Việt 
Nam

PGS. TS. Đỗ
Quyên Dược liệu 2015 2015 Khá

3
Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều 
trị gút của hạt Cần tây (Apium 
graveolens L.,) họ Cần (Apiaceae)

PGS. TS.
Nguyễn Thu
Hằng

Lê Thanh Bình, Nguyễn
Quỳnh Chi, Thân Thị Kiều My Dược liệu 2013-2016 Xuất

sắc

4
Phân tích thành phần hóa học và 
đánh giá giá trị sử dụng của Hà 
thủ ô đỏ và Đảng sâm Việt Nam

PGS. TS.
Nguyễn Thái
An

Dược liệu 2012-2016 2016 Khá

5
Hoàn thiện quy trình công nghệ 
chiết tách cao định chuẩn giảo cổ 
lam và sản xuất thuốc gylopsin 
phối hợp cao giảo cổ lam

Ths. Phạm
Tuấn Anh Dược liệu 2015-2018 Chưa NT Đề tài nhánh

dự án SXTN

4
5
6

BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐỀ TÀI CẤP BỘ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐƯỢC THỰC HIỆN (2011-2017)
(Bao gồm các đề tài đã được nghiệm thu và đang thực hiện trong giai đoạn 2011-2017)

Ghi chúSTT Tên đề tài Mã số 
đề tài

Chủ nhiệm 
đề tài Tên người tham gia

Lĩnh vực 
nghiên 

cứu
Tổng 

kinh phí
Số QĐ, ngày 

tháng năm phê 
duyệt

Thời gian 
thực hiện 

Từ .... Đến...
Tiến độ thực 
hiện (ghi rõ)

Thời 
gian 

nghiệm 
thu

Xếp 
loại


